
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND     Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng 

học bộ môn trang bị cho các trường học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 
hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 
nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp; Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi,bổ sung một số điều Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông 

tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn 

nhà thầu qua mạng đấu thầu quốc gia; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 382/BC-STC ngày   
21/8/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm thiết bị 
phòng học bộ môn trang bị cho các trường học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như 
sau: 

 1. Tên gói thầu:  

- Gói thầu số 01: tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.  
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 - Gói thầu số 02: tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa 
chọn nhà thầu. 

- Gói thầu số 03: mua sắm thiết bị phòng học bộ môn trang bị cho các 
trường học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 2. Giá gói thầu: tổng trị giá các gói thầu là 28.197.748.000 đồng (Hai 
mươi tám tỷ, một trăm chín mươi bẩy triệu, bẩy trăm bốn mươi tám nghìn đồng), 
trong đó: 

- Gói thầu số 01:        56.226.000 đồng;   

- Gói thầu số 02:        28.113.000 đồng; 

- Gói thầu số 03: 28.113.409.000 đồng.   

(Danh mục thiết bị mua sắm và danh sách các trường được trang bị thiết 
bị chi tiết tại các Phụ lục kèm Quyết định này) 

Mức giá trên là mức giá tối đa đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí 
vận chuyển, lắp đặt và vận hành, chạy thử tại chân công trình. Mức giá trên chỉ 
áp dụng cho đúng số lượng, khối lượng với đặc điểm, quy cách, thông số kỹ 
thuật đã nêu trên, không áp dụng cho số lượng, khối lượng khác. Tài sản mới 
100% được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

 3. Nguồn vốn: từ nguồn kinh phí đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo tại 
Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 
việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2023 (tại biểu 2 phần B mục 2.3 - Chi sự nghiệp Giáo dục đào tạo và 
dạy nghề: Hỗ trợ cơ sở vật chất và các nhiệm vụ khác cho các trường học trên 
địa bàn tỉnh).  

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: 

- Gói thầu số 01, số 02: chỉ định thầu rút gọn. 

- Gói thầu số 03: đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. 

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu:  

Gói thầu số 03: một giai đoạn, hai túi hồ sơ, thực hiện theo quy định tại 
Điều 29 Luật Đấu thầu và điểm b khoản 5 Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-
BKHĐT. 

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: từ tháng 8 năm 2023 (đối 
với cả 3 gói thầu). 

7. Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói (đối với cả 3 gói thầu) theo quy định 
của Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. 

8. Thời gian thực hiện hợp đồng:  

- Gói thầu số 01, số 02: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Gói thầu số 03:            90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung 
kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và thực 
hiện ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu, thanh quyết toán nguồn kinh phí theo 
quy định. 

2. Sở Tài chính có trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện lựa chọn nhà 
thầu của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và 
Đào tạo, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Thủ trưởng các đơn 
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận: 
 - Như Điều 3; 
 - Lãnh đạo HĐND tỉnh; 
 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
 - Ban VHXH, HĐND tỉnh; 
 - PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
   KG-VX, TH, KT, Trung tâm TT; 
 - Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Dương Xuân Huyên 

 

 

 
 



PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TRANG BỊ PHÒNG HỌC BỘ MÔN

(Kèm theo Quyết định số  1335 /QĐ-UBND ngày 23/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

TT Tên đơn vị Phòng Lý -
Công nghệ

Phòng Hóa
- Sinh Ghi chú

TỔNG SỐ 47 47
A Khối Phòng GDĐT các huyện
I Huyện Bắc Sơn
1 Trường PTDTBT THCS Nhất Tiến 1 1
2 Trường THCS xã Hưng Vũ 1 1
3 Trường THCS xã Vũ Sơn 1 1
4 Trường THCS xã Tân Lập 1 1
5 Trường THCS xã Vũ Lễ 1 1
II Huyện Bình Gia
1 Trường PTDTBT THCS Hoa Thám 1 1
2 Trường PTDTBT THCS Thiện Thuật 1 1

III Huyện Cao Lộc
1 Trường THCS Hồng Phong 1 1
2 Trường THCS xã Cao Lâu 1 1

IV Huyện Chi Lăng
1 Trường THCS xã Chi Lăng 1 1
2 Trường THCS xã Bắc Thuỷ 1 1
3 Trường THCS xã Hoà Bình 1 1
4 Trường THCS xã Vạn Linh 1 1
V Huyện Đình Lập
1 Trường  THCS xã Kiên Mộc 1 1
2 Trường PTDTBT THCS xã Châu Sơn 1 1
3 Trường PTDTBT THCS xã Lâm Ca 1 1

VI Huyễn Hữu Lũng
1 Trường THCS xã Nhật Tiến 1 1
2 Trường THCS xa ̃Hòa Lạc 1 1
3 Trường THCS xa ̃Yên Thịnh 1 1
4 Trường THCS 1 xa ̃Vân Nham 1 1
5 Trường THCS 2 xa ̃Vân Nham 1 1 1
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VII Huyện Lộc Bình
1 Trường TH&THCS Tú Đoạn 1 1
2 Trường THCS  Khánh Xuân 1 1
3 Trường THCS Đồng Bục 1 1
4 Trường THCS  thị trấn Lộc Bình 1 1
5 Trường THCS Tú Mịch 1 1
6 Trường TH&THCS Hữu Khánh 1 1

VIII Thành phố Lạng Sơn
1 Trường THCS Mai Pha 1 1

IX Huyện Tràng Định
1 Trường THCS I xã Đại Đồng 1 1
2 Trường THCS xã Kháng Chiến 1 1
X Huyện Văn Lãng
1 Trường THCS Lũng Vài 1 1
2 Trường THCS xa ̃Hoàng Văn Thụ 1 1
3 Trường TH&THCS xa ̃Trùng Khánh 1 1
4 Trường THCS xa ̃Tân Mỹ 1 1

XI Huyện Văn Quan
1 Trường TH&THCS Tràng Phái 1 1
2 Trường TH&THCS Tân Đoàn 1 1
3 Trường TH&THCS Tú Xuyên 1 1
4 Trường TH&THCS Khánh Khê 1 1
B Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT
1 Trường THPT Chuyên Chu Văn An 1 1
2 Trường THPT Bình Gia 1 1
3 Trường THPT Cao Lộc 1 1
4 Trường THPT Đình Lập 1 1
5 Trường THPT Lộc Bình 1 1
6 Trường THPT Lương Văn Tri 1 1
7 Trường THPT Tràng Định 1 1
8 Trường THPT Tú Đoạn 1 1

9 Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Cao
Lộc 1 1

TT Tên đơn vị Phòng Lý -
Công nghệ

Phòng Hóa
- Sinh Ghi chú
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PHỤ LỤC  II
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: MUA SẮM THIẾT BỊ PHÒNG HỌC BỘ MÔN TRANG BỊ CHO CÁC TRƯỜNG HỌC

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số: 1335 /QĐ-UBND ngày 23 /8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị tính: đồng

STT Nội dung Đơn vị
tính

Số lượng
/phòng

Số lượng, dự toán

Ghi chúSố lượng
mua sắm Đơn giá Thành tiền 

I THIẾT BỊ PHÒNG HỌC BỘ MÔN -

A PHÒNG HỌC BỘ MÔN VẬT LÍ - CÔNG NGHỆ 47 12.811.204.493

A1 THIẾT BỊ PHÒNG HỌC BỘ MÔN VẬT LÍ - CÔNG NGHỆ -

- Thiết bị chuyên dùng

1 Bàn (Bàn thí nghiệm giáo viên) Bộ 1 47 21.500.000 1.010.500.000

2 Bàn (Bàn thí nghiệm cho học sinh Vật lí - Công
nghệ) Bộ 4 188 23.000.000 4.324.000.000

3 Ghế (Ghế thí nghiệm học sinh) Cái 40 1.880 500.000 940.000.000

4 Bảng viết (Bảng chống loá) Bộ 1 47 3.500.000 164.500.000

5 Tủ thuốc y tế Bộ 1 47 1.500.000 70.500.000

6 Hệ thống điện chuyên dùng (Bộ điều khiển trung
tâm) Bộ 1 47 10.347.909 486.351.723

7 Hệ thống thoát khí thải, mùi và hơi độc (Quạt hút
khí độc) Bộ 1 47 5.460.000 256.620.000

- Các thiết bị chuyên dùng khác
8 Máy vi tính để bàn + phần mềm bản quyền Bộ 1 47 13.500.000 634.500.000

9 Ti vi 65 inh kết nối máy vi tính Chiếc 1 47 28.000.000 1.316.000.000

10 Dây HDMI 15 m kết nối máy vi tính Ti vi Sợi 1 47 700.000 32.900.000

A2 THIẾT BỊ PHÒNG CHUẨN BỊ MÔN VẬT LÍ - CÔNG NGHỆ -

1 Bàn (Bàn chuẩn bị thí nghiệm) Bộ 1 47 23.000.000 1.081.000.000

2 Chậu rửa phòng thí nghiệm (Hệ thống chậu rửa,
vòi nước chuyên dùng) Bộ 1 47 17.000.000 799.000.000

3 Giá để thiết bị (Giá đỡ chuyên dùng) Bộ 2 94 6.335.455 595.532.770

4 Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm (Tủ) Bộ 2 94 6.700.000 629.800.000

A3 LẮP ĐẶT PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LÍ + PHỤ
KIỆN Phòng 1 47 10.000.000 470.000.000

B PHÒNG HỌC BỘ MÔN HÓA HỌC - SINH HỌC 47 15.302.204.493

B1 THIẾT BỊ PHÒNG HỌC BỘ MÔN HÓA HỌC - SINH
HỌC

- Thiết bị chuyên dùng

1 Bàn (Bàn thí nghiệm giáo viên) Bộ 1 47 21.500.000 1.010.500.000

2 Bàn (Bàn thí nghiệm cho học sinh Hóa - Sinh) Cái 4 188 26.000.000 4.888.000.000

3 Ghế (Ghế thí nghiệm học sinh) Cái 40 1.880 500.000 940.000.000

4 Bảng viết (Bảng chống loá) Bộ 1 47 3.500.000 164.500.000

5 Tủ thuốc y tế Bộ 1 47 1.500.000 70.500.000

6 Hệ thống điện chuyên dùng (Bộ điều khiển trung
tâm) Bộ 1 47 10.347.909 486.351.723

7 Hệ thống thoát khí thải, mùi và hơi độc (Quạt hút
khí độc) Bộ 1 47 5.460.000 256.620.000
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- Các thiết bị chuyên dùng khác
8 Máy vi tính để bàn + phần mềm bản quyền Bộ 1 47 13.500.000 634.500.000

9 Ti vi 65 inh kết nối máy vi tính Chiếc 1 47 28.000.000 1.316.000.000

10 Dây HDMI 15 m kết nối máy vi tính Ti vi Sợi 1 47 700.000 32.900.000

B2 THIẾT BỊ PHÒNG CHUẨN BỊ MÔN HÓA HỌC -
SINH HỌC 1 47 -

1 Bàn (Bàn chuẩn bị thí nghiệm) Bộ 1 47 23.000.000 1.081.000.000

2 Hệ thống chậu rửa, vòi nước chuyên dùng (Chậu
rửa phòng thí nghiệm) Bộ 1 47 17.000.000 799.000.000

3 Giá đỡ chuyên dùng (Giá để thiết bị) Bộ 2 94 6.335.455 595.532.770

4 Tủ (Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm) Bộ 2 94 6.700.000 629.800.000

5 Tủ hút (Tủ hút khí độc) Cái 1 47 29.000.000 1.363.000.000

6 Tủ sấy (Tủ đựng hóa chất) Cái 1 47 12.000.000 564.000.000

B3 LẮP ĐẶT PHÒNG HỌC BỘ MÔN HÓA HỌC - SINH
HỌC -KÈM PHỤ KỆN Phòng 1 47 10.000.000 470.000.000

Cộng giá trị thiết bị: 28.113.409.000

II
Chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá
hồ sơ dự thầu; chi phí tư vấn thẩm định hồ sơ
mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

84.339.000

1 Chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ
dự thầu

56.226.000

2 Chi phí tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm
định kết quả lựa chọn nhà thầu

28.113.000

Tổng cộng: 28.197.748.000

STT Nội dung Đơn vị
tính

Số lượng
/phòng

Số lượng, dự toán

Ghi chúSố lượng
mua sắm Đơn giá Thành tiền 
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